
Ngày:

Date:

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing 

value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ đồng)

Trading value 

(bil.dongs)

VNINDEX 854.44 -1.69 -0.20% 4,346.57

VN30 796.43 -2.39 -0.30% 1,882.74

VNMIDCAP 878.12 -3.62 -0.41% 1,397.99

VNSMALLCAP 770.68 -2.83 -0.37% 629.36

VN100 770.12 -2.18 -0.28% 3,280.72

VNALLSHARE 770.89 -2.26 -0.29% 3,910.09

VNCOND 892.17 -4.29 -0.48% 200.42

VNCONS 720.92 -6.00 -0.83% 249.34

VNENE 400.23 6.46 1.64% 131.16

VNFIN 684.47 -4.48 -0.65% 793.28

VNHEAL 1,229.09 5.12 0.42% 18.69

VNIND 497.56 0.28 0.06% 685.60

VNIT 1,035.12 -3.68 -0.35% 75.97

VNMAT 976.88 4.70 0.48% 799.38

VNREAL 1,128.98 -0.61 -0.05% 842.53

VNUTI 667.51 -0.22 -0.03% 73.91

VNXALLSHARE 1,219.17 -5.73 -0.47% 4,583.86

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 HSG 36,463,500 MSH 6.99% HHS -13.83%

2 HQC 23,400,100 FTM 6.98% SVI -7.00%

3 ROS 20,767,740 PTB 6.97% ITA -6.98%

4 FLC 19,293,830 HAI 6.93% UDC -6.94%

5 STB 15,663,170 DGW 6.89% HRC -6.93%

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Nội dung

Contents

Khớp lệnh

Order matching

Thỏa thuận

Put though

Tổng

Total

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

STT

No.

4,347

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

17/06/2020

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

311,400,140

43,439,613

3,612

734

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

354,839,753



Mua

Buying
%

Bán

Selling
%

Mua-Bán

Buying-Selling

16,311,980 4.60% 13,809,870 3.89% 2,502,110

464 10.68% 365 8.40% 99

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code

GTGD

(tỷ đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

1 VCB 1,766,320 VCB 149 PLX 1,201,380

2 HSG 1,556,310 VHM 113 VHM 663,180

3 VHM 1,473,740 PLX 54 HPG 467,620

4 HPG 1,363,040 FPT 37 SCR 218,720

5 PLX 1,209,840 HPG 36 ROS 173,320

3. Sự kiện doanh nghiệp

STT Mã CK

1 PDN

2 TMP

3 HHS

4 E1VFVN30

5 FUEVFVND

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Nội dung

Contents

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. 

Dongs)

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

STT

No.

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Sự kiện

PDN giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 

10/07/2020.

TMP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 

30/06/2020.

HHS giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 04%, ngày thanh toán: 20/07/2020.

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.600.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2020. 

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2020. 


